
PHÒNG GD&ĐT HUYỆN MƯỜNG NHÉ

TRƯỜNG MẦM NON QUẢNG LÂM

ĐH CĐ

1 Quản lý 3 3 0 3 0

2 Giáo viên 22 15 17 14 8

Giáo viên dạy lớp 5 tuổi 16 10 8 10 6

3 Kế toán 1 1 1 0 1

4 Y tế học đường 1 1 0 0 0

5 Thủ quỹ 1 1 0 1 0

6 Phục vụ 0 0 0 0 0

7 Bảo vệ 1 1 1 0 0

29 22 19 18 9

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 BÁO CÁO SỐ LIỆU CÁN BỘ GIÁO VIÊN, CNV THÁNG 12 - NĂM HỌC 2024 - 2025

Biểu số 10

Stt Số CB,GV,CNV Tổng số  
Đảng 

Viên

ĐoànViê

n

Trình độ

Tổng

NGƯỜI TỔNG HỢP

(Ký, ghi rõ họ tên)



TC CQĐT Nam Nữ Nam DT Nữ DT

0 0 0 3 0 3 0 0

0 0 0 22 0 22 0 3

0 0 0 15 0 15 0 2

0 0 1 0 1 0 0 0

1 0 1 0 1 0 0 0

0 0 0 1 0 1 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 1 0 1 0 0 0

1 1 3 26 3 26 0 3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Lâm, ngày 15 tháng 12 năm 2024

 BÁO CÁO SỐ LIỆU CÁN BỘ GIÁO VIÊN, CNV THÁNG 12 - NĂM HỌC 2024 - 2025

Có con 

nhỏ dưới 

12 tháng 

tuổi

Ghi chú

Trình độ

HIỆU TRƯỞNG

(Ký, đóng dấu)

Giới tính Dân tộc
Nghỉ thai 

sản



ĐH CĐ TC CQĐT Nam Nữ

0 0 0 0 0 0 0 0 0

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tổng số  
Đảng 

Viên

ĐoànViê

n

Trình độ Giới tính



Nam DT Nữ DT

0 0 0 0

Có con 

nhỏ dưới 

12 tháng 

tuổi

Dân tộc
Nghỉ thai 

sản


